
PHÒNG GDĐT QUẬN 6

TRƯỜNG: THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

STT Mã định danh Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Điện thoại Dân tộc Lớp

1 7934937721 Thang Gia Duy Nam 19/01/2010 0982975700 Khơ-me 6A1

2 8960779741 Nguyễn Phúc Hậu Nam 02/03/2010 0344154763 Kinh 6A1

3 7923314966 Nguyễn Phúc Khang Nam 27/08/2010 0792931799 Kinh 6A1

4 7934937840 Ngô Chí Lâm Nam 15/01/2010 0769875868 Hoa 6A1

5 7960779721 Tất Tinh Long Nam 27/08/2010 0913756890 Hoa 6A1

6 8912119744 Mai Tấn Lộc Nam 08/07/2010 0964140409 Kinh 6A1

7 5160792906 Phạm Ngọc Mai Nữ 18/02/2010 0934007465 Kinh 6A1

8 7940371191 Đinh Hoàng Công Minh Nam 06/02/2010 0909903952 Kinh 6A1

9 3621176534 Trịnh Thảo Nguyên Nữ 15/07/2010 0986684780 Kinh 6A1

10 7960779717 Lâm Yến Nhi Nữ 28/01/2010 0907624379 Hoa 6A1

11 7934937273 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 06/08/2010 0906777610 Kinh 6A1

12 7960779718 Lữ Lam Phương Nữ 07/04/2010 0767998411 Kinh 6A1

13 7940371295 Lưu Ngọc Sang Nam 05/10/2010 0982642719 Kinh 6A1

14 7960779720 Nguyễn Thành Tài Nam 18/08/2010 0918858181 Kinh 6A1

15 9620484396 Trịnh Minh Tâm Nam 06/06/2010 0942243324 Kinh 6A1

16 7940371313 Ngô Mỹ Thanh Nữ 27/02/2010 0908896192 Hoa 6A1

17 7941660145 Nguyễn Trí Thiện Nam 06/10/2010 0936843531 Kinh 6A1

18 7941660157 Từ Hân Thiện Nữ 23/10/2010 0932623830 Hoa 6A1

19 7960779719 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 20/09/2010 0916758748 Kinh 6A1

20 8060779738 Văn Thiên Thư Nữ 19/07/2010 0904334634 Kinh 6A1

21 7940366599 Nguyễn Văn Trọng Trí Nam 13/12/2010 0909002774 Kinh 6A1

22 7941128863 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 04/05/2010 0394444626 Kinh 6A1

23 7940371365 Trần Thanh Tùng Nam 09/11/2010 0903739356 Hoa 6A1

24 7960779715 Đoàn Ánh Tuyết Nữ 09/07/2010 0989118240 Kinh 6A1

25 7941128964 Trương Phước Cát Tường Nữ 12/07/2010 0906379825 Kinh 6A1

GVCN: Ôn Trần Túy Hoa - ĐT: 0908688239

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1
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PHÒNG GDĐT QUẬN 6

TRƯỜNG: THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

STT Mã định danh Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Điện thoại Dân tộc Lớp

1 9560824673 Mã Thanh An Nam 07/02/2010 0908068305 Hoa 6A2

2 7960779995 Nguyễn Huỳnh Dũng Nam 15/07/2010 0704657070 Kinh 6A2

3 7960779996 Tăng Thuần Đình Nữ 13/06/2010 0933257288 Hoa 6A2

4 7960779994 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 27/11/2010 0944390986 Kinh 6A2

5 7934937811 Lê Bảo Khanh Nam 06/07/2010 0909685680 Kinh 6A2

6 7923316149 Phan Ngân Khánh Nữ 20/12/2010 0939320212 Kinh 6A2

7 9460779997 Nguyễn Minh Khôi Nam 10/02/2010 0938489356 Kinh 6A2

8 7952686010 Trần Ngô Minh Khôi Nam 18/12/2010 0935145387 Kinh 6A2

9 7941126769 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 26/02/2010 0903669644 Kinh 6A2

10 7960779993 La Thiên Kim Nữ 14/04/2010 0909788635 Kinh 6A2

11 7940371164 Lâm Thiên Kim Nữ 27/07/2010 0988892681 Kinh 6A2

12 8660779992 Dương Thị Thanh Ngân Nữ 21/08/2010 0984435075 Kinh 6A2

13 7941127948 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 30/03/2010 0976219042 Kinh 6A2

14 7923322855 Trần Huỳnh Minh Nhi Nữ 08/05/2010 0967835005 Kinh 6A2

15 7934937131 Vương Bội Nhi Nữ 30/03/2010 0907903388 Hoa 6A2

16 7941128160 Nguyễn Ngọc Bảo Như Nữ 05/10/2010 0898515033 Kinh 6A2

17 7940371231 Trần Nguyễn Hoàng Oanh Nữ 22/12/2010 0938052099 Kinh 6A2

18 7941128308 Lương Tấn Phát Nam 04/04/2010 0937308459 Kinh 6A2

19 7941128347 Nguyễn Lê Phương Quỳnh Nữ 24/03/2010 0938772264 Kinh 6A2

20 7924212150 Trần Kiến Thành Nam 04/07/2010 0902998462 Kinh 6A2

21 7941128912 Nguyễn Văn Thích Nam 28/08/2010 0333924535 Kinh 6A2

22 7960779991 Đặng Huỳnh Mỹ Trúc Nữ 13/07/2010 0909289557 Kinh 6A2

23 7934937598 Phạm Gia Tuấn Nam 17/03/2010 0909806233 Hoa 6A2

24 7940371371 Dương Nguyễn Yến Xuân Nữ 10/04/2010 0779533633 Kinh 6A2

25 8660781546 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 15/08/2010 0908535403 Kinh 6A2

26 7940371379 Từ Mỹ Yến Nữ 13/11/2010 0903849225 Kinh 6A2

GVCN: Đặng Nguyên Quỳnh Như - ĐT: 0902727981
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PHÒNG GDĐT QUẬN 6

TRƯỜNG: THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

STT Mã định danh Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Điện thoại Dân tộc Lớp

1 7960781024 Huỳnh Thụy Lan Anh Nữ 26/03/2010 0902147634 Kinh 6A3

2 7923313792 Nguyễn Hồ Hoàng Anh Nam 17/02/2010 0988799791 Kinh 6A3

3 7960780002 Lý Ngọc Ân Nữ 27/08/2010 0778839546 Hoa 6A3

4 7941128035 Khưu Gia Bảo Nam 11/10/2010 0908301700 Hoa 6A3

5 7923362092 Nguyễn Trí Bảo Nam 16/08/2010 0707491552 Kinh 6A3

6 7951245509 Trần Xuân Gia Bảo Nam 02/05/2010 0942044595 Kinh 6A3

7 7960782262 Lê Quốc Cường Nam 01/01/2010 0937778894 Kinh 6A3

8 7911644193 Huỳnh Khánh Duy Nam 07/11/2010 0708584596 Kinh 6A3

9 7942011278 Trần Ngọc Đạt Nam 04/04/2010 0905094641 Kinh 6A3

10 7934937215 Trang Nghĩa Đức Nam 14/12/2010 0973355047 Hoa 6A3

11 7914007617 Phạm Trần Bảo Hân Nữ 05/11/2010 0839241278 Kinh 6A3

12 7560829369 Phong Ngọc Gia Hân Nữ 16/02/2010 0983817091 Hoa 6A3

13 7960780006 Nhan Ngọc Hiền Nữ 22/09/2010 0908575324 Kinh 6A3

14 7952180478 Đào Lê Đông Huy Nam 08/12/2010 0902317059 Kinh 6A3

15 7923316451 Phạm Hoàng Khang Nam 03/06/2010 0901844870 Kinh 6A3

16 7923322300 Phan Ngọc Tuấn Kiệt Nam 21/03/2010 0909285649 Kinh 6A3

17 7960824669 Dư Gia Kỳ Nữ 03/09/2010 0936243175 Hoa 6A3

18 7923318290 Ngô Mai Lan Nữ 03/02/2010 0979620722 Kinh 6A3

19 7923321310 Trần Quang Long Nam 06/12/2009 0919388362 Kinh 6A3

20 7941127308 Nguyễn Hữu Lộc Nam 21/12/2009 0984465474 Kinh 6A3

21 7934937018 Tô Ngọc Mỹ Nữ 15/03/2010 0909047036 Hoa 6A3

22 7923320144 Từ Ái Mỹ Nữ 19/06/2010 0906209193 Hoa 6A3

23 7923319775 Nguyễn Hoàng Nam Nam 02/08/2009 0917181155 Kinh 6A3

24 7941127127 Phạm Hồng Bảo Nam Nam 08/06/2010 0921298933 Kinh 6A3

25 7941127492 Hồ Thiện Trọng Nghĩa Nam 02/08/2010 0943017180 Kinh 6A3

26 7941127235 Bùi Thị Cẩm Ngọc Nữ 21/03/2010 0905237674 Kinh 6A3

27 7960780009 Tất Quế Nhi Nữ 04/06/2010 0933231666 Hoa 6A3

28 4960839614 Trần Ngọc Nhi Nữ 12/07/2008 0905094641 Kinh 6A3

29 7941127808 Trương Ái Như Nữ 18/10/2010 0932626702 Hoa 6A3

30 7942011298 Phạm Hoàng Phú Nam 20/08/2010 0971071918 Kinh 6A3

31 7941128317 Hồ Nguyễn Trọng Phúc Nam 18/10/2009 0934720846 Kinh 6A3

32 7923325946 Trịnh Khánh Minh Tâm Nữ 02/06/2010 0974427534 Kinh 6A3

33 8238268161 Nguyễn Hoàng Thái Nam 04/02/2010 0358678809 Kinh 6A3

34 7934937640 Trang Ngọc Thanh Nữ 15/03/2009 0778992743 Hoa 6A3

35 7923325091 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 21/08/2010 0903395993 Kinh 6A3

36 7960780004 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 17/03/2010 0772666243 Kinh 6A3

37 6460780008 Phan Bùi Thủy Trúc Nữ 01/12/2010 0972181223 Kinh 6A3

38 8260780005 Nguyễn Trương Cẩm Tú Nữ 06/09/2010 0933789127 Kinh 6A3

39 7952182491 Trịnh Hồng Tuấn Nam 09/06/2009 0707798368 Hoa 6A3

40 7960803859 Danh Thanh Tuyền Nữ 10/02/2010 0906065495 Kinh 6A3

41 7960787368 Trương Tuấn Tường Nam 10/03/2010 0932209159 Hoa 6A3

42 7934937623 Lâm Quốc Vương Nam 12/02/2010 0902555076 Hoa 6A3

43 7923353052 Khưu Ngọc Tường Vy Nữ 28/02/2010 0933032777 Hoa 6A3

44 7923353678 Ngô Nguyễn Tường Vy Nữ 23/09/2010 0938111631 Kinh 6A3

45 8360780003 Nguyễn Lê Tường Vy Nữ 07/08/2010 0937593238 Kinh 6A3

GVCN: Dương Thị Hương Giang - ĐT: 0949501572

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3
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PHÒNG GDĐT QUẬN 6

TRƯỜNG: THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

STT Mã định danh Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Điện thoại Dân tộc Lớp

1 7923313798 Giản Hạ An Nữ 21/06/2010 0792937339 Kinh 6A4

2 7923319405 Lâm Mỹ Hoài An Nữ 27/04/2010 0909005369 Kinh 6A4

3 7941129227 Huỳnh Tú Anh Nữ 12/07/2010 0902751547 Kinh 6A4

4 7949972436 Lý Hùng Anh Nam 06/02/2009 0902702301 Kinh 6A4

5 9160824674 Nguyễn Trúc Anh Nữ 23/09/2010 0902481020 Kinh 6A4

6 7923360864 Đặng Minh Bảo Nam 31/01/2010 0938714499 Kinh 6A4

7 7960810622 Nguyễn Chí Dũng Nam 31/07/2010 0764149381 Kinh 6A4

8 7934937218 Nguyễn Hồng Đào Nữ 06/02/2009 0935313704 Kinh 6A4

9 7941126424 Quan Hoàng Gia Nam 15/06/2010 0764676532 Hoa 6A4

10 7911644068 Trần Đinh Gia Hân Nữ 01/09/2010 0909576825 Kinh 6A4

11 7960829370 Huỳnh Trung Hiếu Nam 11/05/2010 0932175428 Kinh 6A4

12 7924232422 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 17/12/2010 0902643187 Kinh 6A4

13 7942011325 Nguyễn Bảo Khang Nam 07/03/2010 0904496013 Kinh 6A4

14 7952180483 Đàm Gia Khiêm Nam 13/10/2010 0939498147 Kinh 6A4

15 3460787375 Nguyễn Đăng Khoa Nam 07/12/2010 0979499096 Kinh 6A4

16 8252600395 Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 18/08/2010 0908414265 Kinh 6A4

17 7923323569 Trần Cẩm Lita Nữ 15/01/2010 0977393866 Kinh 6A4

18 7934936990 Lý Khánh Long Nam 21/04/2010 0989776551 Hoa 6A4

19 7949972361 Nguyễn Cao Ái Mi Nữ 13/05/2009 0702333989 Kinh 6A4

20 7923319046 Lâm Xuân Minh Nữ 26/01/2010 0933788036 Kinh 6A4

21 7941127028 Nguyễn Ngọc My Nữ 10/11/2010 0376292169 Kinh 6A4

22 7923323133 Huỳnh Trần Bảo Ngọc Nữ 11/06/2010 0903021612 Kinh 6A4

23 7560794004 Lâm Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 18/01/2010 0944216042 Hoa 6A4

24 7923306018 Giang Cẩm Nguyên Nam 29/10/2009 0906915673 Hoa 6A4

25 7923321835 Lâm Bửu Nhi Nữ 06/12/2010 0907881568 Hoa 6A4

26 7960781025 Triệu Yến Nhi Nữ 30/11/2009 0909582608 Hoa 6A4

27 5660781023 Bùi Lê Thành Phú Nam 14/03/2010 0906379911 Kinh 6A4

28 7934937472 Dương Vinh Phú Nam 23/02/2010 0777768335 Hoa 6A4

29 9122281112 Lê Quang Nam 14/01/2010 0982194195 Kinh 6A4

30 7952180497 Nguyễn Bảo Quốc Nam 15/12/2010 0982223173 Kinh 6A4

31 7914413843 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh Nữ 18/03/2010 0918671919 Kinh 6A4

32 7936394773 Kim Thị Ly Sa Nữ 04/02/2010 0707823318 Khơ-me 6A4

33 7941660068 Mạc Hoàng Sáng Nam 15/06/2010 0379377812 Kinh 6A4

34 8749972334 Hồ Trần Toàn Thắng Nam 20/11/2009 0933091209 Kinh 6A4

35 7942560002 Võ Trần Khánh Thi Nữ 13/01/2010 0388081502 Kinh 6A4

36 7923325377 Tạ Tuấn Thiện Nam 19/10/2010 0935117817 Kinh 6A4

37 8913376113 Trần Dương Phước Thịnh Nam 04/11/2010 0986129569 Kinh 6A4

38 8460781026 Võ Hoàng Thịnh Nam 25/03/2010 0988554564 Kinh 6A4

39 7923328159 Lữ Gia Trân Nữ 12/11/2010 0909435326 Hoa 6A4

40 7923329454 Vi Ngọc Trân Nữ 28/01/2010 0932235573 Hoa 6A4

41 8341128870 Mai Nguyễn Thảo Vy Nữ 06/10/2010 0909306112 Kinh 6A4

42 7941128730 Trần Thị Thanh Vy Nữ 19/01/2010 0814247662 Kinh 6A4

43 7941128798 Trịnh Khánh Vy Nữ 06/09/2010 0913064126 Kinh 6A4

44 7941128875 Diệp Chấn Vỹ Nam 10/08/2010 0904844283 Hoa 6A4

GVCN: Nguyễn Thị Loan - ĐT: 0923349998

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4
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PHÒNG GDĐT QUẬN 6

TRƯỜNG: THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

STT Mã định danh Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Điện thoại Dân tộc Lớp

1 7960781098 Phạm Ngọc Mỹ Anh Nữ 17/12/2010 0932094349 Kinh 6A5

2 7941129483 Phan Nguyễn Ngọc Bích Nữ 31/01/2009 0936238457 Kinh 6A5

3 7941126435 Nguyễn Hoàng Anh Dũng Nam 29/08/2009 0906847712 Kinh 6A5

4 7923301599 Cao Thùy Duyên Nữ 20/11/2010 0938660688 Kinh 6A5

5 7941129237 Nguyễn Thái Dương Nam 18/01/2010 0776102156 Kinh 6A5

6 7941129419 Phan Thanh Dương Nam 02/01/2010 0797126210 Kinh 6A5

7 7960781096 Nguyễn Phước Đại Nam 19/09/2010 0774598587 Kinh 6A5

8 7926147155 Quách Mỹ Đồng Nữ 11/03/2010 0906966945 Hoa 6A5

9 7941660361 Huỳnh Gia Hân Nữ 05/01/2010 0965009648 Kinh 6A5

10 7941126474 Huỳnh Nguyễn Gia Hân Nữ 06/12/2010 0903116838 Kinh 6A5

11 5860781105 Trương Nhật Hoàng Nam 30/05/2010 0938683931 Kinh 6A5

12 7941127160 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Nữ 12/09/2009 0707491552 Kinh 6A5

13 7923315615 Nguyễn Triệu Thanh Hồng Nữ 04/04/2010 0938674808 Kinh 6A5

14 7923318871 Trần Minh Khiết Nam 09/02/2010 0938825580 Kinh 6A5

15 7941126902 Nguyễn Anh Kiệt Nam 09/02/2010 0906389794 Kinh 6A5

16 8460781090 Huỳnh Nhã Kỳ Nữ 25/11/2009 0772931218 Kinh 6A5

17 7960781089 Huỳnh Ngọc Liên Nữ 01/06/2010 0908199811 Hoa 6A5

18 7960781104 Trương Ngọc Mai Linh Nữ 23/04/2010 0908202561 Hoa 6A5

19 7941126781 Lê Nguyễn Hoàng Long Nam 08/02/2010 0937861286 Kinh 6A5

20 7923320751 Nguyễn Thanh Long Nam 10/03/2010 0374073476 Kinh 6A5

21 7941127288 Nguyễn Hồ Lộc Nam 06/01/2010 0399178679 Kinh 6A5

22 7960781093 Lý Tuyết Mai Nữ 20/01/2010 0704747087 Hoa 6A5

23 7923322213 Trần Hoàng Minh Nam 30/06/2010 0903982024 Kinh 6A5

24 2760781097 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ 15/11/2010 0989646524 Kinh 6A5

25 7923322393 Dương Kim Trúc Ngân Nữ 27/02/2010 0772243295 Kinh 6A5

26 7960781100 Quách Gia Nghi Nữ 26/08/2010 0906671794 Hoa 6A5

27 7960781101 Tăng Kiện Nguyên Nam 25/09/2010 0977223429 Hoa 6A5

28 7923321877 Nguyễn Đỗ Thành Nhân Nam 19/11/2010 0902765975 Kinh 6A5

29 7923324732 Ôn Bảo Nhi Nữ 22/04/2010 0907507770 Kinh 6A5

30 7960781099 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 04/10/2010 0868965957 Kinh 6A5

31 7934937553 Đoàn Nguyễn Gia Phúc Nam 11/11/2010 0906386633 Kinh 6A5

32 7960781092 Khưu Nhật Quang Nam 05/01/2010 0906887470 Hoa 6A5

33 8360781102 Thạch Nhựt Quang Nam 03/04/2010 0908627132 Kinh 6A5

34 7923324031 Nguyễn Anh Tài Nam 01/06/2010 0797914577 Kinh 6A5

35 7949972367 Nguyễn Hữu Tài Nam 05/10/2009 0908378893 Kinh 6A5

36 7941127998 Vương Nhất Thành Nam 19/09/2010 0938868331 Hoa 6A5

37 7941128161 Nguyễn Hoàng Nguyên Thảo Nữ 10/07/2010 0985301078 Kinh 6A5

38 7923749290 Đặng Thị Kim Thi Nữ 22/07/2010 0385695843 Kinh 6A5

39 7923328151 Võ Trung Tín Nam 31/07/2010 0937279037 Kinh 6A5

40 9460781103 Trần Đức Toàn Nam 05/09/2006 0396469421 Hoa 6A5

41 8760781095 Nguyễn Ngọc Trang Nữ 23/07/2010 0766885319 Kinh 6A5

42 7960781091 Huỳnh Thị Tố Trâm Nữ 14/03/2010 0988034732 Hoa 6A5

43 7960781094 Nguyễn Ngọc Phương Vy Nữ 14/01/2010 0772673005 Kinh 6A5

44 7949972460 Trần Như Ý Nữ 07/11/2009 0968989609 Kinh 6A5

45 7923352233 Bùi Kim Yến Nữ 11/02/2010 0904732312 Kinh 6A5

GVCN: Đoàn Thị Hồng - ĐT: 0938180286

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A5
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